
 1 

 
TOÀ ÁN NHÂN DÂN 
HUYỆN BỐ TRẠCH 
TỈNH QUẢNG BÌNH 

 
Bản án số: 24/2018/HS-ST 
Ngày: 25/7/2018. 
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NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BỐ TRẠCH - TỈNH QUẢNG BÌNH 

 
Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Phúc Nam. 
Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Văn Lam. 

2. Bà Nguyễn Thị Thương. 
Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Nhạn - Thư ký Toà án nhân dân huyện 

Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. 
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bố Trạch tham gia phiên toà: 

Ông Lưu Minh Phương - Kiểm sát viên. 
 
 

 Ngày 25 tháng 7 năm 2018, tại Trụ sở Toà án nhân dân huyện Bố Trạch - 
tỉnh Quảng Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 
28/2018/HSST ngày 19 tháng 6 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 
số: 32/2018/QĐXXST-HS ngày 11 tháng 7 năm 2018 đối với bị cáo: 

Trần Xuân V sinh ngày 06 tháng 7 năm 1982 tại huyện B, tỉnh Quảng 
Bình. Nơi cư trú: Thôn B, xã H, huyện B, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: Không; 
trình độ văn hóa: 4/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: 
Việt Nam; con ông Trần Xuân T, sinh năm 1945 và con bà Nguyễn Thị T, sinh 
năm 1958; có vợ Hồ Thị H, sinh năm 1985 và 02 con (lớn sinh năm 2012, nhỏ 
sinh năm 2014); tiền án, tiền sự: không; quá trình nhân thân: Sinh ra được gia 
đình nuôi ăn học đến lớp 4/12 thì bỏ học ở nhà sau đó lập gia đình sinh sống tại 
địa phương cho đến ngày phạm tội; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm 
đi khỏi nơi cư trú”. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

- Nguyên đơn dân sự: Ban quản lý V - K; địa chỉ: Xã S, huyện B, tỉnh 
Quảng Bình. 

Người đại diện: Ông Lê Thanh T - Chức vụ: Giám đốc.  

Người được ủy quyền: Ông Đoàn Thanh B, chức vụ Trạm trưởng, phụ trách bộ 
phận Pháp chế - Kỹ thuật, Hạt kiểm lâm V - K theo giấy ủy quyền số 424/GUQ-
VQG ngày 20/7/2018. Có mặt 

- Người làm chứng:  

+ Ông Đoàn Đức V, sinh năm 1975; địa chỉ: Trạm Kiểm lâm U, xã P, 
huyện B, tỉnh Quảng Bình. Có mặt. 
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+ Ông Hoàng Văn Q, sinh năm 1953; địa chỉ: Trạm Kiểm lâm U, xã P, 
huyện B, tỉnh Quảng Bình. Có mặt. 

+ Ông Lê Hồng T, sinh năm 1980; địa chỉ: Trạm Kiểm lâm U, xã P, huyện 
B, tỉnh Quảng Bình. Có mặt. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 
 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 
vụ án được tóm tắt như sau: 
 Ngày 02/11/2017 Trần Xuân V đi vào rừng để tìm trầm theo lối Rào Mạ 
(đường 48, thuộc xã H). Khi đi V mang theo dụng cụ tìm trầm, vật dụng cá nhân 
và 22 sợi dây làm bằng phanh xe đạp để bẫy thú rừng. Ngày 07/11/2017, V đến 
khu vực khoảnh 7, tiểu khu 283 thuộc phân khu bảo vệ của V thuộc địa giới hành 
chính của xã T, huyện B là khu vực nghiêm cấm săn bắt, bẫy động vật hoang dã 
dựng lán tại đây. V đặt 04 bẫy bằng phanh xe đạp cách lán khoảng 50 đến 100m. 
Chiều ngày 09/11/2017, V kiểm tra thì phát hiện 01con sơn dương, 01 con lợn 
rừng, 02 con chồn khét mắc bẫy. Thấy các cá thể mắc bẫy còn sống, V mổ lấy nội 
tạng và dùng củi rừng đốt sấy khô thịt để ăn dần. Ngày 15/11/2017, lực lượng 
Kiểm lâm V kiểm tra phát hiện lập biên bản, thu giữ 03kg xương, 02 kg da, 1,5kg 
thịt giống thịt Sơn Dương đã sấy khô qua lửa; 2,5 kg thịt, da, xương giống thịt 
Lợn rừng đã sấy khô qua lửa; 02 cá thể giống cá thể Cầy lỏn tranh bị mổ lấy nội 
tạng đã sấy khô qua lửa có trọng lượng 0,3kg; 12 sợi dây bẫy làm bằng phanh xe 
đạp. 
 Kết luận giám định số 02/KLGĐ-VQG ngày 02/01/2018 của Ban quản lý 
V đã kết luận: Cá thể động vật rừng thuộc đối tượng giám định thứ nhất là của 
loài Sơn dương, tên khoa học Naemorhedus sumatraensis, họ trâu bò, bộ móng 
guốc chẵn là động vật rừng thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB theo quy 
định Nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính phủ về quản lý thực 
vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, thuộc loài động vật rừng nguy cấp, 
quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định của Nghị định 160/2013/NĐ-CP 
ngày 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài 
thuộc danh  mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Cá thể động vật 
rừng thuộc đối tượng giám định thứ hai là của loài lợn rừng, tên khoa học Sus 
scrofa, họ lợn, bộ móng guốc chẵn, là động vật rừng thông thường theo quy định 
tại Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/9/2012 của Bộ nông nghiệp và 
phát triển nông thôn. Cá thể động vật rừng thuộc đối tượng giám định thứ ba là 
của loài Cầy lỏn tranh, tên khoa học Herpestes javanicus, họ cầy lỏn, bộ ăn thịt là 
động vật rừng thông thường theo quy định tại Thông tư số 47/2012/TT-
BNNPTNT ngày 25/9/2012 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

Tại bản cáo trạng số 26/QĐ-VKSBT ngày 15/6/2018 của Viện kiểm sát 
nhân dân huyện Bố Trạch đã truy tố Trần Xuân V về tội “Vi phạm các quy định 
về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo 
vệ” theo điểm d khoản 2 Điều 190 Bộ luật hình sự (BLHS) năm 1999.  

Tại phiên toà Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bố Trạch vẫn giữ 
nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Trần Xuân 
V phạm tội “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy 
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cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ” và áp dụng điểm d khoản 2 Điều 190; điểm 
p, s  khoản 1, khoản 2 Điều 46, Điều 47 Bộ luật hình sự năm 1999: đề nghị xử 
phạt Trần Xuân V từ 15 tháng đến 18 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi 
hành án. 

Vật chứng vụ án: Giao Ban quản lý V tiêu hủy theo thẩm quyền gồm: 03kg 
xương, 02kg da, 1,5kg thịt Sơn dương đã sấy khô qua lửa; 2,5kg thịt, da, xương 
Lợn rừng đã sấy khô qua lửa; 02 cá thể Cầy lỏn tranh bị mổ lấy nội tạng đã sấy 
khô qua lửa có trọng lượng 0,3kg; 12 sợi dây bẫy làm bằng phanh xe đạp. 

Tại phiên tòa đại diện Nguyên đơn dân sự: Đề nghị Hội đồng xét xử 
nghiêm minh để nhằm răn đe và làm gương cho nhiều người khác. Tuy nhiên 
cũng cần xem xét cho bị cáo hoàn cảnh khó khăn, đã ăn năn hối cải, tích cực hợp 
tác với các cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án nên đề nghị xem xét 
cho bị cáo V về hình phạt nhằm đảm bảo tính khoan hồng của Pháp luật. 

Ý kiến của bị cáo: Thừa nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung cáo 
trạng đã truy tố và lời luận tội của đại diện Viện kiểm sát, đề nghị Hội đồng xét 
xử xem xét cho bị cáo được hưởng mức án thấp nhất. 
   

                         NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 
tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Trong quá trình điều tra và truy tố cũng như tại phiên tòa những người 
tham gia tố tụng không có khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của các cơ 
quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định 
tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều 
hợp pháp. 

[2] Hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa bị cáo Trần Xuân V đã thừa 
nhận hành vi phạm tội của mình, lời nhận tội của bị cáo phù hợp với lời trình bày 
của người làm chứng, nguyên đơn dân sự, phù hợp vật chứng đã thu giữ và các 
tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa. Do đó có 
đủ cơ sở xác định: Ngày 02/11/2017 tại khoảnh 7, tiểu khu 283, thuộc phân khu 
bảo vệ nghiêm ngặt V trên địa bàn xã T, huyện B là khu vực nghiêm cấm săn bắt, 
bẫy động vật hoang dã Trần Xuân V đã có hành vi dùng dây phanh xe đạp tự chế 
đặt bẫy săn bắt  cá thể sơn dương trái phép. Qua kiểm tra lực lượng Kiểm lâm V 
đã kiểm tra phát hiện thu giữ 6,5kg thịt, da, xương  Sơn dương đã sấy khô qua 
lửa. Như vậy, Trần Xuân V đã bẫy loài Sơn dương trong khu vực khoảnh 7, tiểu 
khu 283 thuộc phân khu bảo vệ của V thuộc địa giới hành chính của xã T, huyện 
B là khu vực nghiêm cấm săn bắt, bẫy động vật hoang dã. Loài Sơn dương, tên 
khoa học Naemorhedus sumatraensis, họ trâu bò, bộ móng guốc chẵn là động vật 
rừng thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB theo quy định Nghị định 
32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động 
vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, thuộc loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được 
ưu tiên bảo vệ theo quy định của Nghị định 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 
của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc danh  mục 
loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Nên đủ cơ sở kết luận bị cáo Trần 
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Xuân V phạm tội “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài 
nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ”. Do bị cáo thực hiện hành vi phạm tội 
trước ngày Bộ luật hình sự năm 2015 có hiệu lực pháp luật và trên nguyên tắc có 
lợi cho người phạm tội cần áp dụng Bộ luật hình sự năm 1999; Nghị quyết số 
109/NQ-QH ngày 27/11/2015 và Nghị quyết số 41/NQ-QH ngày 20/6/2017 của 
Quốc hội về thi hành Bộ luật hình sự; khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự năm 2015. 
Vì vậy cần xét xử bị cáo theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 190 Bộ luật hình 
sự 1999 đúng như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bố Trạch đã truy 
tố và kết luận của Kiểm sát viên phát biểu tại phiên tòa.  

[3] Xét quá trình nhân thân, hành vi, mức độ và hậu quả phạm tội của bị 
cáo gây ra thấy rằng: Bị cáo Trần Xuân V là người đã trưởng thành mặc dù trình 
độ văn hoá thấp nhưng trong sinh hoạt cộng đồng ở thôn đã được các cơ quan có 
thẩm quyền cũng như chính quyền địa phương đã thường xuyên truyên truyền 
giáo dục về việc bảo vệ động vật ưu tiên được bảo vệ. Bị cáo đã nhận thức được 
việc săn, bắt trong khu vực cấm là vi phạm pháp luật, nhưng chỉ vì hám lợi, thiếu 
ý thức và coi thường pháp luật nên bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi 
phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm các quy định 
của nhà nước trong việc bảo vệ sự cân bằng sinh thái, đa dạng sinh học của các 
loài động vật hoang dã, quý hiếm trong môi trường sinh thái. Vì vậy, cần phải xét 
xử nghiêm để răn đe giáo giục bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội và cần 
thiết cách ly ra ngoài xã hội một thời gian nhất định để có điều kiện tiếp tục giáo 
dục, cải tạo bị cáo tiến bộ sớm trở lại là một công dân tốt, sống có ích cho gia 
đình và xã hội.  

[4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo Trần Xuân V trong 
quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối 
cải và nhận thức được việc làm sai trái của mình, đã tích cực phối hợp với cơ 
quan điều tra trong quá trình điều tra vụ án; có thành tích cứu giúp người trong lũ 
lụt được chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận; hoàn cảnh khó khăn có Bố 
tham gia kháng chiến được hưởng chế độ trợ cấp. Vì vậy cần áp dụng điểm p, s  
khoản 1, khoản 2  Điều 46  Bộ luật hình sự 1999 để giảm nhẹ cho bị cáo một 
phần về hình phạt. Do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 
Điều 46 BLHS năm 1999, nên cần áp dụng quy định tại Điều 47 BLHS năm 1999 
để cho bị cáo được hưởng mức hình phạt thấp nhất dưới khung hình phạt.   

[5] Về tình tiết tăng nặng: Không có. 
[6] Vật chứng vụ án: Hiện đang tạm giữ tại Hạt kiểm lâm V gồm: 03kg 

xương, 02kg da, 1,5kg thịt Sơn dương đã sấy khô qua lửa; 2,5kg thịt, da, xương 
Lợn rừng đã sấy khô qua lửa; 02 cá thể Cầy lỏn tranh bị mổ lấy nội tạng đã sấy 
khô qua lửa có trọng lượng 0,3kg; Xét thấy các vật chứng trên thuộc loại Nhà 
nước cấm săn bắt nên áp dụng Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự giao cho Ban quản 
lý V tịch thu tiêu hủy theo thẩm quyền. Đối với 12 sợi dây bẫy làm bằng phanh 
xe đạp xét đây là công cụ, phương tiện dừng vào việc phạm tội nên cần áp dụng 
điểm b khoản 2 Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự tịch thu tiêu hủy. 

[7] Quá trình điều tra Trần Xuân V khai đã cùng Trần Văn V và Trần Văn C 
trú tại xã H, huyện B cùng đi với V vào khu vực khoảnh 7, tiểu khu 283, V đặt 
bẫy thú rừng ngày 02/11/2017, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch đã tiến 
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hành xác minh nhưng hai đối tượng này không có mặt tại địa phương nên tiếp tục 
điều tra làm rỏ. 

[8] Án phí sơ thẩm: Bị cáo phải nộp án phí theo quy định của pháp luật. 
[9] Bị cáo có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

 Vì các lẽ trên, 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ vào điểm d khoản 2 Điều 190; điểm p, s khoản 1, khoản 2 Điều 46, 
Điều 47 Bộ luật hình sự năm 1999: Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị 
quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. 

- Tuyên bố bị cáo Trần Xuân V phạm tội “Vi phạm các quy định về bảo vệ 
động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ”. 

- Xử phạt Trần Xuân V 15 (Mười lăm) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 
bắt giam thi hành án. 

- Tịch thu số vật chứng gồm: 03kg xương, 02kg da, 1,5kg thịt Sơn dương 
đã sấy khô qua lửa; 2,5kg thịt, da, xương Lợn rừng đã sấy khô qua lửa; 02 cá thể 
Cầy lỏn tranh bị mổ lấy nội tạng đã sấy khô qua lửa có trọng lượng 0,3kg, giao 
cho Ban quản lý V tiêu hủy theo thẩm quyền. Tịch thu tiêu hũy 12 sợi dây bẫy 
làm bằng phanh xe đạp. (Các vật chứng trên hiện được bảo quản tại Hạt kiểm lâm 
V theo Biên bản giao nhận hồ sơ, tang vật vụ án ngày 02/01/2018) 

- Buộc bị cáo Trần Xuân V phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 
 Án xử công khai sơ thẩm, báo cho bị cáo và nguyên đơn dân sự có mặt tại 
phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ 
thẩm (25/7/2018) để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình xét xử phúc 
thẩm./. 
 
                                         TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

    Nơi nhận:      THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA     
- TA tỉnh QB.       (Đã ký) 
- VKS huyện Bố Trạch.      
- VKSND Quảng Bình 
- CA huyện Bố Trạch. 
- THA huyện Bố Trạch.       
- Lưu HS, lưu TA.              
- Bị cáo.          
- Sở tư pháp Quảng Bình. 

- UBND H.                                                                      Nguyễn Phúc Nam      


